
STT Chức vụ

1
Bí thư Đoàn 

khoa

2 Đội trưởng

II/ Vận động viên:

STT Họ và tên MSSV Lớp
Số áo 

đăng ký
Hình 3x4 Ghi chú

1 Nguyễn Phước Vĩnh Thịnh 23000356 23T4 - TKĐ1 1 0704469308

2 Đỗ Bình Dương 24003440 24C1 - ĐHĐ1 2 0347975781

GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÚP LÝ TỰ TRỌNG 2026

I/ Quản lý đội:

MẪU ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ ĐỘI VÀ VẬN ĐỘNG VIÊN

Tham gia giải bóng đá truyền thống "Cúp Lý Tự Trọng 2026"

Đội số: …................         Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2026

Điện thoại

0396577677

 Họ và tên

0704469308

Nguyễn Duy Lộc

Nguyễn Phước Vĩnh Thịnh



3 Đinh Tuấn Khanh 24000759 24T4-QTM1 3 0363316589

4 Nguyễn Thanh Khoa 23000074 23T4 - TKĐ1 4 0898939701

5 Phạm Minh Hiếu 24001960 24C1 - ĐHĐ1 5 0332991045

6 Võ Nguyễn Gia Huy 23000664 23T4 - TKĐ3 6 0344723816



7 Nguyễn Quang Quý 25001860 25C1 - LTM1 7 0367314907

8 Nguyễn Hữu Pháp 23000498 23T4 - TKĐ1 8 0909661864

9 Trần Văn Vương 23001000 23T4 - TKĐ2 9 0704075171



10 Nguyễn Trần Minh Hoàng 23001014 23T4 - THU1 10 0767543447

11 Nguyễn Đình Anh Khoa 25002477 25C1 - LTM2 11 0909166207

12 Trần Gia Bảo 24003799 24C1-LTM1 12 0906881801



13 Phạm Minh Tâm 23001357 23T4 - TKW1 13 0899015739

14 Trần Phú Thiên 24001062 24T4 - QTM1 14 0929771778

ĐỘI TRƯỞNGXÁC NHẬN KHOA

Nguyễn Phước Vĩnh Thịnh


